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CHỦ ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

CÂU HỎI NHẬN BIẾT

Câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

  Pháp luật là hệ thống các……………xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước.

A. nguyên tắc
B. nội quy

C. quy tắc
D. quy định

Câu 2. Điền vào chỗ trống : 

    Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền

B. phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân

C. phù hợp với các quy phạm đạo đức

D. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

Câu 3.Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là:

A.Nhà nước tổ chức thực hiện pháp luật. 

B. Nhà nước trừng trị nghiêm khắc mọi vi phạm pháp luật.


C. Nhà nước ban hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội.

D. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội.

Câu 4. Pháp luật là phương tiện để công dân: 

A. Bảo vệ mọi quyền lợi của mình.



B. Thực hiện quyền tự do của mình.

C .Tự bảo vệ mình và lợi ích hợp pháp của mình.


D. Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 5. Pháp luật là phương tiện để nhà nước:

A.Quản lí xã hội.      B. Bảo vệ chế độ xã hội.

C. Bảo vệ hòa bình. D. Bảo vệ tài sản của NN.

Câu 6. Phương tiện để nhà nước quản lý xã hội hữu hiệu nhất là: A.Kế hoạch
B. Tổ chức

C. Pháp luật
D. Giáo dục

Câu 7. Ở nước ta, các quyền cơ bản của công dân được quy định trong: 

A.Thông tư
B. Hiến pháp và Luật


C. Nghị quyết

D. Chỉ thị

Câu 8. Để đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội, nhà nước đã ban hành: A.Luật phổ biến pháp luật

B. Luật giáo dục pháp luật

C. Luật tuyên truyền pháp luật

D. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Câu 9. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm là ngày: 

A. 08 tháng 11

B. 09 tháng 11

C. 10 tháng 11

D. 11 tháng 11

Câu 10: Pháp luật là : 
A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện 

B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

C. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước

D. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 11: Hãy điền vào chỗ trống sau: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành…………..mà nhà nước là đại diện. 

A. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

B. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền

C. phù hợp với ý chí của nhân dân

D. phù hợp với các quy phạm đạo đức

Câu 12. Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính hiện đại.

C. tính cơ bản.

D. tính truyền thống.

Câu 13. Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 

A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

CÂU HỎI THÔNG HIỀU

Câu 1. Pháp luật mang tính quy phạm phổ biến vì : A. Pháp luật được phổ biến đến mọi người dân, ai cũng được biết.

B. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng phổ biến trong xã hội.

C. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi  người, trong mọi lĩnh vựccủa đời sống xã hội.

D.Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, bắt buộc đối với tất cả mọi người.

Câu 2. Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng ?
A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính mở cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Câu 3. Lựa chọn từ phù hợp: Điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để khẳng định mối quan hệ giữa đạo đức với pháp luật:

“ Trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về………….có tính phổ biến………với sự phát triển và tiến bộ xã hội, nhất là pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, văn hóa, xã hội, giáo dục”.

A. đạo đức / phù hợp    B. giáo dục / đạo đức  

C. đạo đức / cần thiết  
D. phù hợp / cần thiết

Câu 4. Chọn đáp án SAI khi nói về bản chất xã hội của pháp luật: A. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì bất kì ai vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật.

B. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội

C. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

D. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật phản ánh nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Câu 5. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật là để: A.Phát triển kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh.
B. Duy trì và phát triển văn hóa, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

C. Bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của công dân. 
D. Bảo đảm cho xã hội tồn tại và phát triển trong vòng trật tự, ổn định, phù hợp với lợi ích của nhà nước và xã hội.

Câu 6: Cụm từ nào dưới đây phù hợp với đoạn văn sau: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ......., do  ...... ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện .... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ....... , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”
A. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị

B. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị

C. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
D. Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội

Câu 7: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở: 

A. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động

B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội

C. Pháp luật ban hành vì sự phát triển của xã hội

D. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện và vì sự phát triển của xã hội

Câu 8: Vì sao nói pháp luật mang bản chất giai cấp? A. Pháp luật do giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện
B. Pháp luật chỉ bảo vệ lợi ích giai cấp cầm quyền

C. Pháp luật do nhà nước, đại diện cho xã hội ban hành và bảo đảm thực hiện

D. Pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền

CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP

Câu 1.Chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật 
A. Nội quy nhà trường.

B. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản HCM.

C. Luật Hôn nhân và gia đình.

D. Điều lệ Hội khuyến học.

Câu 2.Trong các văn bản sau, văn bản nào là đạo luật cơ bản của Nhà nước và có hiệu lực pháp lý cao nhất? A. Nghị định, Chỉ thị

B. Lệnh, quy định
C. Hiến pháp

D. Pháp lệnh, Nghị quyết.

Câu 3. Theo em, trộm cắp tài sản là hành vi:
A.Vi phạm pháp luật
B. Vi phạm đạo đức

C.Vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức

D.Vi phạm hành chính

Câu 4.     “ Công cha như núi Thái Sơn

....  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Theo em, bài ca dao trên đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật được thể hiện trong luật/ bộ luật nào? A. Luật Hôn nhân và gia đình

B. Bộ luật Dân sự 
C. Bộ luật Hình sự

D.Luật Hành chính

Câu 5. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào? A. Xây dựng hệ thống pháp luật tốt. 
B.Tổ chức thực hiện pháp luật.

C. Xây dựng, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật.
D. Xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 6. Có ý kiến cho rằng: Pháp luật chỉ là một trong các phương tiện mà nhà nước sử dụng để quản lí xã hội. Khi đa số công dân có ý thức thực hiện pháp luật tốt thì nhà nước không cần pháp luật nữa. Đứng trên góc đ ộ ph áp lu ật, ý kiến nào là đúng?

A. Có. Vì đa số nhân dân có ý thức thì đất nước bình yên nên không cần pháp luật nữa.

B. Không. Vì pháp luật do nhà nước ban hành và sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế để bảo vệ quyền lợi của mình.

C. Có. Vì ý thức công dân tốt sẽ không phạm tội và pháp luật lúc này sẽ dư thừa,  không cần thiết nữa.
D. Không.Vì không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự,ổn định,không thể tồn tại và phát triển được.

Câu 7. Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì :

A. Vi phạm pháp luật hành chánh.

B.  Vi phạm pháp luật hình sự.

C.  Bị xử  phạt vi phạm hành chánh.

D. Bị xử phạt vi phạm kỉ luật.

Câu 8: “- Người đi xe máy,mô tô không đội mũ bảo hiểm xử phạt từ 100,000 đồng đến 200000 đồng.
  - Hàng giả sẽ bị xử phạt hành chính và tịch thu giấy phép, thu giữ phương tiện sản xuất”.  Thông tin trên muốn nói đến đặc trưng nào của pháp luật: A. Tính quy phạm phổ biến

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

D. Tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung

Câu 9: Dù có khả năng về kinh tế nhưng anh A từ chối cấp dưỡng cho mẹ, ngược laị bắt mẹ mình đi mưu sinh và thường xuyên đánh đập, la mắng. Hành vi này của anh A là? 

A. Vi phạm pháp luật
B. Vi phạm đạo đức

C. Không vi phạm gì cả

D. Vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức

Câu 10: Khi nghiên cứu mối quan hệ  giữa pháp luật với đạo đức thì khẳng định nào là sai? 

A. Pháp luật và đạo đức đều được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội

B. Pháp luật và đạo đức đều do nhà nước quyết định, mang tính cưỡng chế

C. Pháp luật và đạo đức đều là những quy phạm có tác dụng đều chỉnh hành vi của D. con người

D. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức

VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Các quy tắc xử sự chung trong pháp luật là: A.Quy định về những việc không được làm
B. Chuẩn mực đạo đức xã hội

C. Quy định về những việc phải làm

D. Chuẩn mực về những việc được làm, phải làm và không được làm.

Câu 2. An nói với Nghĩa: Trong hệ thống pháp luật nước ta, các quy phạm pháp luật rất gần gũi và phản ánh kịp thời những  hiện tượng của đời sống xã hội. Ngày nay, rất nhiều thanh thiếu niên vừa tham gia lưu thông vừa đeo tai  nghe. Theo Nghị định 46 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, thì người điều khiển xe máy, môtô mà đeo tai nghe sẽ bị phạt 200.000 đ.

Nghĩa nói: - Đúng rồi! Bởi vì, đeo tai nghe như thế thì không tập trung và dễ gây ra tai nạn giao thông.
Theo em, quy định pháp luật trong tình huống này nói về : A.Bản chất xã hội của pháp luật

B.Bản chất giai cấp của pháp luật

C.Tính mở của pháp luật cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.

D.Tính phổ biến của pháp luật

Câu 3. Ông A mở cửa hàng quần áo tại nhà mình trên mặt phố. Ông đã làm các thủ tục xin đăng kí kinh doanh nhưng đều bị cơ quan có thẩm quyền từ chối vì lí do loại cửa hàng này đã có nhiều ở địa phương,không cho phép tiếp tục mở nữa.Ông A cho rằng, pháp luật không có qui định cấm cá nhân đăng kí kinh doanh khi mặt hàng này đã có nhiều người kinh doanh rồi.

Theo em, quan điểm của ông A đúng hay sai và vì sao? A.Sai .Vì cửa hàng kinh doanh không được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

B. Đúng.Vì Hiến pháp quy định công dân có thể thực hiện quyền tự do kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

C. Sai .Vì cửa hàng kinh doanh không được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có nhiều của hàng sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh.

D. Đúng .Vì ông A kinh doanh ở nhà mình và không ảnh hưởng đến người khác.

Câu 4. Nếu gia đình, người thân có hành vi cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, đúng pháp luật thì em sẽ: A.Nghe theo lời của gia đình.

B. Buồn, tâm sự với bạn bè thân thiết để vơi buồn. 

C.Sử dụng các quy định của pháp luật để giải thích cho gia đình, người thân hiểu vừa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình .

D. Cùng người yêu đi nơi khác  để được chung sống như vợ chồng.

Câu 5: Em hãy chỉ ra đâu là văn bản quy phạm pháp luật:

A. Nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B. Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông

C. Quy định về tiền thưởng cho người lao động trong công ty X

D. Quy định chế độ thăm hỏi của công đoàn trường.

Câu 6: Bạn A (HS lớp 11) có hành vi cắt tóc, quay clip bạn B rồi chia sẻ với bạn bè qua mạng facebook làm bạn B mắc cỡ, suy sụp tinh thần dẫn đến nghỉ học suýt tự tử. Bạn A sẽ chịu hình thức xử lý nào? A. Giáo dục đạo đức


B. Công khai xin lỗi 
C. Xử lý theo quy định pháp luật 
D. Hạ hạnh kiểm

CHỦ ĐỀ 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

CÂU HỎI NHẬN BIẾT

Câu 1. Các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là: 

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.

Câu 2. Thực hiện pháp luật là:
A. quá trình soạn thảo ra các văn bản pháp luật.

B. quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
C. quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện pháp luật.

D. quá trình lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Câu 3. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là: A. hành vi trái pháp luật.

B. do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
C. người vi phạm pháp luật phải có lỗi.

D. hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Câu 4. Trách nhiệm pháp lí được hiểu là

A. nghĩa vụ mà các tổ chức, cá nhân phải thực hiện.
B. nghĩa vụ mà chủ thể phải gánh chịu hậu quả bất lợi khi không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

C. nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

D. chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Câu 5.Vi phạm hình sự là hành vi phạm tội và...
A. gây thiệt hại cho một cá nhân hay tổ chức nào đó.

B. xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

C. gây Nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự.
     D. trái pháp luật.

Câu 6. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.

B. quan hệ lao động và quan hệ xã hội.

C. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

D. quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.

Câu 7. Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm.

A. dân sự.

B. hình sự.

C. hành chính.

D. kỉ luật.

Câu 8. Vi phạm hình sự là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là…. được quy định tại …

A. Tội phạm – Bộ Luật  tố tụng hình sự.

B. Phạm tội – Bộ Luật hình sự

C. Phạm tội – Bộ Luật dân sự.

C. Tội phạm – Bộ Luật hình sự

CÂU HỎI THÔNG HIỂU

Câu 1. Hình thức thực hiện pháp luật nào được xem là xử sự tích cực của các cá nhân, tổ chức trong xã hội?

A.  Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
   D. Áp dụng pháp luật.

Câu 2.“Khi có văn bản, quyết định của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thì quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức mới phát sinh hay chấm dứt”. Đây là hình thức: 

A.  Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 3. Các cá nhân, tổ chức  sử dụng các quyền của mình (những việc được làm) là:
A. sử dụng pháp luật    
B. thi hành pháp luật

C. tuân thủ pháp luật      D. áp dụng pháp luật

Câu 4.Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là:
A. sử dụng pháp luật   
    B. thi hành pháp luật

C. tuân thủ pháp luật          D. áp dụng pháp luật

Câu 5. B dùng dao tấn công và làm chết một học sinh. Công an lập tức bắt giam và tạm giam B để điều tra nhưng sau đó phát hiện B bị bệnh tâm thần. Trong tình huống này không thể truy cứu trách nhiệm hình sự  đối với B vì anh ta không có: A.Hành vi trái pháp luật

B.Năng lực trách nhiệm pháp lí.

C. Lỗi

D. Khả năng điều khiển hành vi.

Câu 6. Thanh niên M đang điều khiển xe môtô , đến ngã tư, thấy đèn vàng M tăng tốc vượt trước khi đèn chuyển sang màu đó. Cảnh sát giao thông ra hiệu cho M dừng xe và phạt tiền 400.000đ (đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông). Việc nộp tiền phạt có nghĩa là M đã thực hiện: 

A. Bồi thường thiệt hại

B. Chịu trách nhiệm về hành vi do mình gây ra

C. Khắc phục hậu quả

D. Trách nhiệm pháp lí

Câu 7. Anh A không thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi nhập ngũ. Dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật này là

A. vi phạm hành chính

B. trái pháp luật ở việc hành động.

C. trái pháp luật ở việc không hành động. 

D. trái pháp luật do không cố ý.

Câu 8. Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật trong hành vi gây rối trật tự công cộng của một cá nhân là:  A. vi phạm hình sự.

B. trái pháp luật ở việc hành động. 

C. trái pháp luật ở việc không hành động.

D. trái pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật.

Câu 9. Anh A (đủ16 tuổi) tham gia giao thông đường bộ vượt đèn đỏ. Hành vi của anh A đã:

A. vi phạm pháp luật 
B. không vi phạm PL
C. vi phạm dân sự
D. vi phạm  hành chính

Câu 10. Hộ gia đình của bà A giết mổ gia cầm mà không có  giấy phép hoạt động. Hộ gia đình bà A đã: 
A. Vi phạm dân sự
B. Vi phạm hành chính

C. Vi phạm kỉ luật
D. Vi phạm hình sự

Câu 11: Trong các loại vi phạm pháp luật, loại vi phạm nào là nguy hiểm nhất?

A. Vi phạm hình sự.
B. Vi phạm dân sự.

C. Vi phạm hành chính
D. Vi phạm kỉ luật

Câu 12. Công dân bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật?

A. Đủ 14 tuổi

B. Đủ 16 tuổi



C. Đủ 18 tuổi

D. Trên 18 tuổi

Câu 13. Cố ý đánh người gây thương tích nặng (trên 11%) là hành vi vi phạm: A. dân sự.

B. hình sự.
C. hành chính 
D. kỉ luật.

Câu 14. Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?

A. Từ 50 cm3 ến 70 cm3.

B. Dưới 50 cm3

C. 90 cm3.

D. Trên 90 cm3.

CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP

Câu 1. Anh A tham gia tàng trữ, vận chuyển chất ma túy. Trong trường hợp này, anh A đã:

A. không tuân thủ pháp luật.

B. không thi hành pháp luật.

C. không sử dụng pháp luật.

D. không áp dụng pháp luật.

Câu 2. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp này công dân A đã:

A. áp dụng pháp luật
B. sử dụng pháp luật.

C. thực hiện nghĩa vụ của công dân.

D. tuân thủ quy định của pháp luật.

Câu 3. Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt người vi phạm luật giao thông đường bộ đó là hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật   
    B. Thi hành pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật        D. Áp dụng pháp luật

Câu 4. Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đó là hình thức thực hiện pháp luật 
nào? A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật
C. Tuân thủ pháp luật        D. Áp dụng pháp luật

Câu 5. M đến kho bạc nộp phạt 400.000 đồng vì đã có hành vi vượt đèn đỏ tại một giao lộ khi tham gia giao thông.Việc nộp tiền phạt có nghĩa là M đã thực hiện việc: A. bồi thường thiệt hại.

B. chịu trách nhiệm về hành vi do mình gây ra.

C. khắc phục hậu quả.
D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 6. Năm nay, bé An vào lớp 1 nhưng ba mẹ không đội nón bảo hiểm cho bé khi tham gia giao thông. Việc làm của ba, mẹ An là hành vi trái pháp luật do: A. làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

B. không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.  



C. không làm những gì pháp luật cho phép làm.

D. làm những gì pháp luật cấm.

Câu 7. Anh C quăng tàn thuốc làm cháy rừng tràm. Hành vi của anh C được coi là có lỗi

A. cố ý trực tiếp.
B. cố ý gián tiếp.

C. vô ý do quá tự tin.
D. vô ý do trực tiếp. 

Câu 8. Thấy A nhảy xuống sông tự sát, dù có đủ điều kiện cứu giúp nhưng B vẫn không thực hiện dẫn đến A chết đuối. Hành vi của anh B được coi là có lỗi: A. cố ý trực tiếp.    B. cố ý gián tiếp
C. vô ý do quá tự tin.
D. vô ý do cẩu thả.

Câu 9. Anh A (đủ 16 tuổi) do mâu thuẫn cá nhân đã giết chết anh B. Anh A phải chịu trách nhiệm: A. hành chính.     B. Hình sự.


C. Dân sự.
D. Kỉ luật.

Câu 10. Anh A (đủ 14 tuổi) lưu thông trên đường bằng xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Anh A phải chịu trách nhiệm
A. Hình sự.
B. Dân sự.
C. Hành chính.

D. Kỉ luật.

Câu 11. Ông An đã làm hợp đồng bán nhà cho ông Bình với số tiền đặt cọc trước đó là 40 triệu, đến hạn giao nhà thì ông An trả lời là không bán nữa vì đã bán cho người khác rồi và trả lại số tiền cọc ban đầu. Theo em, hành vi của ông An trong tình huống trên thuộc loại vi phạm pháp luật gì?
A.Hình sự
B. hành chính

C. Dân sự

D. Kỉ luật

Câu 12.Minh 18 tuổi đi xe máy đến ngã tư, mặc dù có tín hiệu đèn đỏ nhưng vẫn không dừng lại. Vì thế, không xử lí kịp nên đã va quẹt với một xe máy khác của ông Thắng 65 tuổi. Hậu quả là ông Thắng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.Trong tình huống trên, hành vi của Minh đã phạm những loại vi phạm pháp luật nào?

A. Vi phạm hình sự - Vi phạm hành chính

B. Vi phạm hành chính – Vi phạm dân sự

C. Vi phạm hình sự - Vi phạm dân sự

D. Vi phạm hành chính - Vi phạm giao thông

CÂU VẬN DỤNG CAO

Câu 1. “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được tôn trọng, thể hiện ở quyền công dân” được quy định trong:

A. Hiến pháp.

B. Các luật và bộ luật.

C. Hiến pháp và luật.

D. Luật dân sự.

Câu 2. Sự khác nhau giữa áp dụng pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật khác là:

A. áp dụng pháp luật do cá nhân thực hiện.

B. áp dụng pháp luật do tổ chức thực hiện.

C. áp dụng pháp luật do cơ quan, công chức Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

D. áp dụng ai cũng có thể thực hiện được.

Câu 3. H (hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện)  đã đòi công ty phải Lâm Viên phải chi cho mình số 50 triệu đồng mới được làm thủ tục vận chuyển 350 m3 gỗ ra khỏi rừng. Khi đang nhận tiền tại một quán cà phê thì bị công an bắt quả tang. Hành vi của H được coi là:

A. hành vi của H là hành vi tham lam, vi phạm nội quy cơ quan.

B. hành vi của H là hành vi gian lận để trục lợi, tham nhũng.

C. hành vi của H là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, tham nhũng.

D. hành vi của H là hành vi không phù hợp với xu hướng của nền kinh tế thị trường.

Câu 4. Vì mãi nghe điện thoại trong lúc điều khiển ô tô nên C đã gây tai nạn cho 2 người đi xe máy. Hành vi vi phạm pháp luật của C là:

A. lỗi cố ý gián tiếp.

B. lỗi vô ý.

C. lỗi vô ý trực tiếp.

D. lỗi do nhân tố khách quan.

Câu 5. Anh A mở quán bán thức ăn nhưng lại không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lại gây ngộ độc thức ăn làm một người chết. Anh A đã :

A. vi phạm hành chính

B. vi phạm hành chính và dân sự

C. vi phạm hành chính và hình sự

D. vi phạm hình sự

Câu 6. Chị T xúc phạm nghiêm trọng danh dự và nhân phẩm của chị B. Theo quy định của pháp luật, chị T phải gánh chịu những hạn chế, thiệt hại về:

A. tinh thần, tự do.

B. tài sản, thu nhập.

C. tự do.

D. thu nhập, tinh thần.

Câu 7. Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì :

A. Vi phạm pháp luật hành chánh.



B. Vi phạm pháp luật hình sự.

C. Bị xử  phạt vi phạm hành chánh. 



D. Vi phạm dân sự.

